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THÔNG BÁO

Về việc phê duyệt kết quả mua sắm vắc-xin dịch vụ năm 2026

của Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc

Căn cứ vào Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung

tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-TTYT ngày 18 tháng 06 năm 2026 của Trung

tâm Y tế khu vực Thuận Bắc về việc phê duyệt kết quả mua sắm vắc-xin dịch vụ năm

2026.

Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc thông báo kết quả với nội dung sau:

- Tên công ty cung cấp: Công ty TNHH AMV Pharmaceutical

- Địa chỉ : Tầng 2, số 49, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, Phường

Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.62583333 

- Tổng giá trị: 49.867.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chin triệu, tám trăm sáu

mươi bảy nghìn đồng)

(Đính kèm phụ lục)

-  Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh.



Yêu cầu Công ty TNHH AMV Pharmaceutical căn cứ Quyết định tiến hành ký

kết hợp đồng.

Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc thông báo kết quả mua sắm Công ty TNHH

AMV Pharmaceutical cho đơn vị trúng thầu được biết./.

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo;

- HĐT&ĐT;

- CNTT đăng tải Website đơn vị;

- Công ty TNHH AMV Pharmaceutical;

- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Thoại
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PHỤ LỤC CUNG CẤP VẮC-XIN DỊCH VỤ NĂM 2026

(Đính kèm thông báo số:           /TB-TTYT ngày 19 tháng 06 năm 2026 của TTYT khu vực Thuận Bắc)

STT
Tên

Vắc-xin

Tên 

hoạt 

chất

Nồng độ

- hàm 

lượng

Đường

dùng

Dạng

bào 

chế

Quy cách
Nhóm

thuốc

 Hạn

dùng
Số đăng ký

Cơ sở sản 

xuất

Nước

sản 

xuất

Đơn

vị 

tính

Số 

lượng

 Đơn 

giá

(có

VAT)

Thành tiền

1

Huyết 

thanh 

kháng độc

tố uốn ván

tinh chế

(SAT)

Globulin

kháng 

độc tố 

uốn ván

1500 

đvqt

Tiêm 

bắp

Dung

dịch 

tiêm

Hộp 20 ống, 

hai vỉ x 1500

đvqt

Nhóm

4 24

893410250823

(QLSP-1037-

17)

Viện Vắc xin

và sinh phẩm

y tế (IVAC)

Việt

Nam
Ống 100

34.852 3.485.200

2

Vắc xin 

uốn ván 

hấp phụ

(TT)

Giải độc 

tố uốn 

ván tinh 

chế

≥ 40

IU/0,5ml

Tiêm 

bắp sâu

Hỗn 

dịch 

tiêm

Hộp 20 ống

(0,5ml/ống 

chứa 1 liều 

vắc xin)

Nhóm

4 36

893310323125

(QLVX-881-

15)

Viện Vắc xin

và sinh phẩm

y tế (IVAC)

Việt

Nam
Ống 150

16.262 2.439.300



3 INDIRAB

Virus dại

bất hoạt 

(chủng 

Pitman 

moore, 

được 

nhân 

giống 

trên tế 

bào

Vero)

≥ 2,5

IU/0,5ml

Tiêm 

bắp/ 

Tiêm 

trong

da

Bột 

đông 

khô 

pha 

tiêm

Hộp 1 lọ bột 

đông khô 

đơn liều, 1 

ống dung 

môi hoàn 

nguyên NaCl

1,5mg/0,5ml

và 1 xy lanh 

vô trùng

Nhóm

5 36

 890310249723

(QLVX-1042-

17)

Bharat

Biotech

International

Limited

Ấn 

Độ
Lọ 250

175.770 43.942.500

Tổng cộng: 03 mặt hàng 49.867.000

(Số tiền bằng chữ: Bốn mươi chin triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)
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